
TRƯỜNG: THPT LÊ THÁNH TÔN 

TỔ: TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 

MÔN HỌC: TIẾNG ANH -  KHỐI LỚP: 12 

(Năm học 2023 - 2024) 

     I - NỘI DUNG ÔN TẬP 

 1. Unit 9-10-11 

 2. Voca – collocations – idioms : unit 9-10-11, từ ngoài (dạng BT vận dụng, vận dụng cao) 

 3. Grammar: 9-10-11 và ngữ pháp theo nội dung ôn thi tốt nghiệp. 

 II - HÌNH THỨC RA ĐỀ: Trắc nghiệm 50 câu. 

 III - THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút 

 IV – CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 LỚP 12 

  

STT NỘI DUNG NB TH VDT VDC Ghi Chú 

 Phonetics      

1 Consonants X     

2 Different sound (vowels/ 

diphthongs) 

X     

3 Two syllable X     

4 Three syllable X     

 Grammar/ Voca      

5 Tenses X     

6 Pasive voice  X    

7 Word Formation X     

8 Article X     

9 Adverb of Time X     

10 Tag questions X     

11 Omission of Subject   X  Passive / active/ having + V3/ed 

12 Gerund and Infinitives X     



13 Preposition X     

14 Phrasal Verbs  X    

15 Vocabulary  X    

16 Vocabulary   X   

17 Collocation  X    

18 Collocation   X   

19 Idiom    X  

 CLOSEST in meaning      

20 Vocabulary X     

21 Vocabulary  X    

 OPPOSITE in meaning      

22 Vocabulary  X    

23 Idiom   X   

 Completes the exchanges.      

24 Ask and answer X     

25 Ask and answer X     

 Combines each pair of sentences      

26 If, Wish, Subject Omission...,    X   

27 Inversion    X  

 Sentence that is closest in meaning      

28 Tenses X     

29 Reported Speech: Statement / 

Gerund and Infinitives 

 X    

30 Modal verbs  X    

 The underlined part that needs 

correction 

     



31 Tenses X     

32 Pronouns  X    

33 Vocabulary    X  

 Reading word or phrase that fits 

the blanks 

     

34 Relative Pro (who, which, that) X     

35 Quantity (some, many, much,other, 

another) 

X     

36 Conjunctions (However, Therefore)  X    

37 Vocabulary  X    

38 Vocabulary   X   

 Reading 5      

39 the best title for the passage  X    

40 According to paragraph 1,2,3...  X    

41 The word “they/ it” in paragraph 

1,2,3,...refers to 

X     

42 The word “......” in paragraph 

1,2,3.... is closest in meaning to 

 X    

43 Which of the following 

statements is NOT true according 

to the passage? 

  X   

 Reading 7      

44 the best title for the passage  X    

45 According to paragraph 1,2,3...   X   

46 The word “they/ it” in 

paragraph1,2,3 ...refers to 

X     

47 The word “......” in paragraph 

1,2,3… is closest in meaning to 

  X   

48 The word “......” in paragraph 

1,2,3... is closest in meaning to 

  X   



49 Which of the following 

statements is NOT true according 

to the passage? 

   X  

50 Which of the following can be 

inferred from the passage? 

   X  

 SỐ CÂU HỎI 20 15 10 5 50 câu 

 SỐ ĐIỂM 4,0 3,0 2,0 1,0 10 điểm 
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